
Tác dụng của lệ khảo khóa quan lại
trong chính sách phòng, chống tham nhũng thời Lê sơ
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Khái lược hiện trạng tham nhũng thời Lê sơ
Tham nhũng là tệ nạn tồn tại ở hầu hết mọi thể chế nhà nước trong lịch sử. Trong các

triều đại đã qua của lịch sử nước Nam, thời Lê sơ (1428 - 1527) dù có sự thịnh trị về
nhiều mặt, nhưng tệ nạn tham nhũng vẫn hiện hữu như một căn bệnh mãn tính không có
phương thuốc đặc trị. Qua Đại Việt sử ký toàn thư, chúng tôi thống kê sơ bộ được số
lượng văn bản vua Lê đề cập đến các lĩnh vực có tham nhũng thời gian 1428 - 1527, theo
đó chứng tỏ tham nhũng hiện diện ở hầu khắp các lĩnh vực thời Lê sơ.
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Từ ghi chép của Đại Việt sử ký toàn thư, tham chiếu các bộ sử Khâm định Việt sử
thông giám cương mục và Việt sử cương mục tiết yếu, bước đầu giúp xây dựng được số
liệu đáng tin cậy về những vụ tham nhũng thời Lê sơ. Qua đó, trong 100 năm tồn tại của
nhà Lê sơ, có khoảng 30 vụ việc lớn nhỏ liên quan tới tham nhũng, hối lộ của quan lại,
tôn thất nhà Lê sơ được ghi lại.

Theo tiến trình thời gian, 30 vụ án hay việc liên quan đến tham nhũng, hối lộ thuộc về
40 năm đầu thời Lê sơ. Trong đó thời trị vì của vua Lê Thái Tổ (1428 - 1433) không ghi
nhận có vụ tham nhũng nào. Số lượng những vụ, việc tham nhũng tập trung trong thời trị
vì của các vị vua kế nhiệm. Thời vua Lê Thái Tông (1433 - 1442) có 11 vụ, việc; thời vua
Lê Nhân Tông (1442 - 1459) có 8 vụ, việc và 8 năm đầu (1460 - 1468) thời vua Lê Thánh
Tông 10 vụ, việc liên quan. Cá biệt như năm Mậu Thìn (1448) thời vua Lê Nhân Tông có
tới 6/8 vụ, việc tham nhũng và năm Đinh Hợi (1467) thời vua Lê Thánh Tông có 8/10 vụ,
việc liên quan đến tham nhũng. Vụ án tham nhũng cuối cùng được sử chép trong 40 năm
đầu thời Lê sơ là vụ án của nội quan Phan Tông Trinh cùng đồng bọn xảy ra tháng 11
năm Mậu Tý (1468) thời vua Lê Thánh Tông.

60 năm cuối nhà Lê sơ từ niên hiệu Hồng Đức (1470 - 1497) của vua Lê Thánh Tông
cho đến thời vua Lê Cung Hoàng (1522 - 1527), chính sử không ghi rõ số vụ, việc tham
nhũng, nhưng chắc chắn tình trạng tham nhũng đã gia tăng và tính chất ngày càng trầm
trọng. Bởi, với một Lê Uy Mục dùng ngoại thích tạo điều kiện cho những kẻ bất tài như
Thừa Nghiệp vốn là kẻ chăn trâu mà coi phủ Tôn nhân, Tử Mô làm nghề bán cá lại trông
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quân Túc vệ… Một Lê Tương Dực về cuối thời trị vì chăm lo việc thổ mộc, bòn rút sức
lực, tiền tài của dân xây điện trăm nóc, Cửu trùng đài2… Vua Lê Chiêu Tông (1516 -
1522) và Lê Cung Hoàng tài năng hạn chế, không có thực quyền trị nước3, chắc chắn
tham nhũng, hối lộ càng có cơ hội để phát triển nhiều hơn khi mà trên không ngay, dưới
ắt chẳng thẳng. Ngay như vua Lê Hiến Tông nối nghiệp vua Lê Thánh Tông trị nước
cũng được xem là sáng suốt thế, còn phải tỏ ra lo lắng với nạn tham nhũng ở thời trị vì
của mình thì lấy gì làm hi vọng sự công bằng, thanh sạch ở những vị vua đức kém, tài
hèn về sau.

Việc 60 năm sau của nhà Lê sơ không có nhiều vụ, việc tham ô, hối lộ được ghi lại, là
bởi vấn nạn hối lộ, tham ô, tệ “biếm công vi tư”, thậm chí là việc cướp đoạt tài sản dân
đen một cách trắng trợn đã trở nên phổ biến trong chốn quan trường và ngoài nhân gian.
Như thời Lê Uy Mục, vua thì bạo ngược, giết hại tôn thất, ưa dùng họ ngoại. Đến ngay cả
quan lại còn phải lo sợ, tránh “voi chẳng xấu mặt nào” khi bọn thân thích, bà con của vua
ngang nhiên đánh dấu, cướp đoạt bất cứ đồ lạ, vật quý gì của dân mà chúng thích.

Đánh giá về “phong độ sĩ phu” thời Lê sơ mà Lê Quý Đôn gọi là Tiền Lê, qua đó thể
hiện một phần hiện trạng xã hội, ông cho rằng: “Từ năm Đoan Khánh4 trở về sau, lời bàn
luận sáng suốt bẵng đi, thói cầu cạnh mỗi ngày một thịnh, người có chức vị ít giữ được
phong độ thanh liêm nhún nhường, trong triều đình không nghe có lời can gián, gặp có
việc thì rụt rè cẩu thả, thấy lúc nguy thì bán nước để toàn thân, dầu người gọi là bậc
danh nho, cũng đều yên tâm nhận sủng vinh phi nghĩa, rồi nào thơ ca nào trao đổi, khoe
khoang tán tụng lẫn nhau, tập tục sĩ phu thối nát đến thế là cùng, tệ hại biến đổi lần này
không thể nào nói cho xiết được”5. Điều đó hẳn đúng với câu “Tiến dùng kẻ sài lang, đua
mở rộng đường hối lộ”6 trong sách Hồng Thuận Trung hưng ký của Nguyễn Dục khi viết
về thời Lê Uy Mục.

Thực trạng tham nhũng hiện hữu ấy dẫn tới hệ quả làm tha hóa một bộ phận quan lại
đương quyền; làm mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền; góp phần làm suy yếu thể
chế chính trị nhà Lê sơ. Bởi thế, các vua nhà Lê sơ xem đây là mối nguy lớn gây nên sự
bất ổn xã hội cần phải cấp thiết phòng chống. Trải qua 100 năm tồn tại, các vua nhà Lê sơ
đã thực thi nhiều biện pháp khác nhau để phòng, chống, xử lý nạn tham nhũng. Điều đó
được thể hiện trong quy định về luật lệ, điển chế; trong việc xác định nhiệm vụ, quyền
lực của các cơ quan, quan chức giám sát quan lại và phản biện xã hội; ở chính sách tuyển
chọn quan lại (lệ tiến cử, lệ bảo cử, thi cử); chính sách thưởng phạt… Trong phạm vi bài
viết này, chúng tôi đề cập tới lệ khảo khóa cùng hiệu quả của nó trong việc phòng, chống
và xử lý tham nhũng thời Lê sơ.
Tính cấp thiết của lệ khảo khóa

Chính sách khảo khóa được nhiều triều đại trong lịch sử Việt Nam thực hiện đối với
bộ máy công chức của chính quyền. Ghi nhận đầu tiên từ thời nhà Lý đã thực hiện lệ
khảo khóa. Đó là dưới triều vua Lý Anh Tông (1138 - 1175), năm Nhâm Ngọ (1162):
“Tháng 2, khảo khóa các quan văn võ, người nào đủ niên hạn khảo mà không có lỗi thì
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thăng trật, định làm phép thường, cứ 9 năm một kỳ khảo”7. Các vua nhà Lý cũng theo đó
mà giữ lệ này, như Lý Cao Tông (1176 - 1210) năm Quý Sửu (1193), năm Kỷ Hợi (1179)
đều có khảo khóa quan lại. Từ đó về sau, lệ khảo khóa được các triều đại nối tiếp thực
hiện. Nhà Lê sơ cũng không phải là ngoại lệ.

Năm đầu tiên trị vì của vua Lê Thái Tổ (1428 - 1433), năm Mậu Thân (1428), biện
pháp khảo khóa đã được áp dụng thực hiện khi vua: “có chỉ dụ cho các đại thần xét các
quan làm việc trong ngoài”8. Trải qua thời gian suốt 100 năm tồn tại của nhà Lê sơ, các
vua Lê đều lấy khảo khóa làm một trong những biện pháp xét năng lực quan lại. Lệ khảo
khóa theo đó cũng không ngừng được hoàn thiện về quy chế, cách thức để phát huy được
hiệu quả của nó.

Mục đích của triều đình khi thực hiện lệ khảo khóa là nhằm “cốt để xem quan lại có
thanh liêm, mẫn cán, xứng đáng với chức vụ do triều đình ủy cho hay không”9. Vai trò,
tác dụng của biện pháp khảo khóa, đã được các vua nhà Lê xác định rõ trong nhiều văn
bản ban xuống cho quan lại. Như lời của vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) trong sắc chỉ
năm Canh Tý (1480): “Phép khảo khóa đã có lệ sẵn, cốt để phân biệt người hay dở, tỏ
việc khuyên răn”10; “lệ khảo khóa cốt là để nhắc nhở quan lại luôn luôn phải liêm khiết,
mẫn cán, chăm lo cho dân được an cư, lạc nghiệp”11.

Với vai trò to lớn giúp nhà nước chọn lựa được quan tốt, liêm khiết, hoặc vạch mặt
quan bất tài, tham nhũng. Từ đó khuyến khích hay khuyên răn, góp phần nâng cao hiệu
quả trị nước, nên trong quan điểm của vua Lê, việc thực hiện khảo khóa là một biện pháp
mang tính cấp thiết. Nếu tổ chức, cá nhân nào làm chậm kỳ khảo khóa, sẽ bị phạt tiền và
trị tội theo pháp luật. Vua Lê Thánh Tông năm Tân Mão (1471) từng có dụ cấm để chậm
kỳ khảo khóa với nội dung: “Nếu trong 100 ngày trưởng quan không kê khai (danh sách
quan lại được khảo khóa - Người dẫn chú) gửi lên thì cứ tính để chậm một người là phạt
10 quan tiền. Thiên vị tư tình đều phải trị tội”12.

Ở đầu thời Lê sơ, lệ khảo khóa đã được tiến hành, nhưng quy cách thực hiện chưa có
khuôn mẫu nhất định mà có sự bổ sung, hoàn thiện dần qua thời gian. Bước đầu ghi nhận,
quy định khảo khóa thời vua Lê Thái Tổ và Lê Thái Tông (1433 - 1442) chia quan lại
được khảo khóa làm 3 bậc, gồm: bậc Thượng, bậc Trung, bậc Hạ với mong muốn cốt cho
sự phân hạng rõ ràng xác đáng tùy theo năng lực, thành tích. Thời gian, niên hạn thực
hiện khảo khóa chưa có định chế rõ ràng để trở thành lệ. Biện pháp khảo khóa được thực
hiện đối với cả quan văn và quan võ với những yêu cầu có phần khác nhau.

Quy chế khảo khóa thời Lê sơ được định hình thành quy chuẩn, lấy làm lệ thường để
thực hiện là từ thời vua Lê Thánh Tông. Trên cơ sở kế thừa quy cách, thể thức khảo khóa
của các đời vua trước, có tham khảo lệ khảo khóa thời Đường, tháng 12 năm Mậu Thân
(1488), vua Lê Thánh Tông ban hành lệ khảo khóa quan lại với nội dung chi tiết.

Thể thức, quy chế khảo khóa
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Về mặt thời gian, cứ 3 năm tiến hành khảo khóa một lần là sơ khảo - xét công trạng
lần đầu; 6 năm tái khảo - xét công trạng lần thứ hai; 9 năm thông khảo - xét suốt công
trạng trong 9 năm13.

Khảo khóa được chia làm hai giai đoạn.
Giai đoạn một là sơ khảo, xét công trạng lần đầu. Có hai trường hợp thực hiện.
Trường hợp thứ nhất là đối với quan lại không phạm tội, 3 năm tiến hành lần khảo

khóa đầu tiên (sơ khảo). Tiêu chí khảo khóa là xét năng lực của người làm quan:
- Nếu quan viên nào chăm lo cho dân, được dân tình ái mộ. Trong địa hạt cai quản ít

có người lưu vong, thì xét cho xứng chức và được phong thực thụ (tức là vào hạng chính
ngạch quan viên).

- Nếu quan viên nào hay nhũng nhiễu, đục khoét, tư túi để làm giàu hoặc trong địa hạt
cai quản có nhiều người lưu vong, thì không xứng chức, sẽ bị cách chức hoặc trừng phạt
theo quy định.

Trường hợp thứ hai là đối với quan lại phạm tội hoặc được đặc cách thăng chức.
Nếu trong khi làm việc, quan lại nào phạm tội, bị triều đình trừng phạt thì không cần

hết 3 năm mới chịu sơ khảo. Viên quan đó đã chịu sơ khảo ngay lúc tội trạng bị phát giác,
bị coi là không xứng chức.

Trường hợp quan lại nào dù không có thành tích gì đặc biệt, nhưng được vua đặc cách
thăng thưởng, thì họ cũng không phải chờ tới 3 năm để sơ khảo, mà đã chịu sơ khảo từ
khi được đặc cách thăng thưởng, ứng vào hạng xứng chức.

Giai đoạn hai là thông khảo. Giai đoạn này được áp dụng cho những quan lại đã chịu
ba lần khảo khóa liên tiếp, tương ứng với 9 năm. Bộ phận khảo hạch sẽ xét công việc
viên quan được khảo trong 9 năm, có thành tích gì đáng ghi nhận, có lỗi gì đáng phê phán,
đều kê khai hết và chuyển về bộ Lại. Bộ Lại theo đó dâng lên vua hoặc quyết định thăng
bổ, giáng chức. Đối với quan hàm nhị phẩm phải tâu lên vua định đoạt, còn quan tam
phẩm trở xuống thì theo quy chế thi hành14.

Sau này, thời vua Lê Hiến Tông (1498 - 1504) có định lệ khảo khóa mới vào năm Kỷ
Mùi (1499). Biện pháp khảo khóa dù có phần quyết liệt, nhưng vẫn trên cơ sở lệ khảo
khóa đã định từ thời vua Lê Thánh Tông.

Trong thực tế, do đặc thù của một số lĩnh vực, chức vụ, nhà nước lại có những quy
định, thể chế riêng về khảo khóa ở lĩnh vực cụ thể. Điều đó cho thấy được tính cơ động
của lệ này áp dụng hợp lý cho những trường hợp biệt lệ. Ví dụ như khảo khóa có xét tới
địa phương làm việc: “Các quan viên nhận chức ở vùng đất độc hại đã đủ hai lần khảo
khóa trở lên mà xứng đáng với chức vụ, không có tội lỗi, thì Lại bộ xét thực, rồi điều về
chỗ đất lành”15 (lệnh chỉ năm Canh Tý (1480) của vua Lê Thánh Tông).

Theo quy chế khảo khóa thời Lê sơ, cá nhân, tổ chức có chức năng đứng ra làm
nhiệm vụ khảo khóa, gồm trưởng quan ở các địa phương hoặc các cơ quan chuyên môn.
Quan văn ở huyện, lộ, trấn thì chịu sự khảo hạch của Hành khiển bản đạo (thời Lê Thánh
Tông bỏ chức danh Hành khiển). Tướng hiệu thì do Tổng quản, Tuyên uý sát hạch. Quan
ở sảnh, viện, cục thì do Thiếu bảo, Hữu bật sát hạch… Trong quy chế khảo khóa năm

13 Quốc sử quán triều Nguyễn (2007), Khâm định Việt sử thông giám cương mục, tập I, Nxb Giáo dục, Hà
Nội, tr.1133.
14 Tham khảo: Lê Kim Ngân, sđd, tr.158-159; Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm định Việt sử thông giám
cương mục, tập I, sđd, tr.1133-1134.
15 Ngô Sĩ Liên và các sử quan nhà Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, sđd, tr.508.



Mậu Thân (1488) đã nêu rõ: “Trưởng quan phụ trách phải công bằng mà xét duyệt, tính
bắt đầu từ ngày được bổ nhiệm”16.

Sau khi tiến hành khảo khóa ở địa phương hoặc cơ quan mà viên chức đó phụ thuộc,
danh sách sẽ được trình lên bộ Lại. Bộ Lại sẽ xem xét tính đúng sai, “chiếu theo các lần
khảo công của thuộc viên ấy từ trước đến sau đã làm ở phiền nha17, giản nha18 như thế
nào, tâu bày đầy đủ để thi hành theo như lệ định”19. Tổ chức có chức năng khảo khóa
gồm ba Ty (Đô ty, Thừa ty, Hiến ty), Lại bộ, Ngự sử đài (“Ngự sử đài khảo Đề lĩnh, Phủ
doãn và Phủ doãn hai ty Thừa, Hiến”20 (Theo Lê triều hội điển). Xét chung là cấp cao
khảo hạch cấp dưới. Ngoài ra, có một điểm đáng lưu ý là trong tiêu chí khảo khóa đối với
quan lại, khi xét hiệu quả công việc có tính đến việc quan tâm chăm sóc đời sống nhân
dân hay không, được dân tình ái mộ hay không: “sự khảo khóa có tiêu chuẩn rõ ràng, về
hiệu năng phục vụ và đo đạc bằng lòng ái mộ của dân”21. Vậy là dư luận của dân chúng,
cộng đồng cũng là một thước đo tiêu chuẩn trong khảo khóa quan lại.

Quy chế khảo khóa quy định không phải quan viên nào cũng được dự khảo khóa. Nhà
nước có giới hạn về mặt thời gian làm việc, theo đó “quan viên nào bị ốm tới 3 tháng thì
không được dự khảo khóa”22 (Chiếu vua Lê Thánh Tông năm Ất Mão (1495).

Nhìn chung, lệ khảo khóa thời Lê sơ chia quan lại được khảo khóa làm hai hạng cơ
bản là xứng chức, được thăng thưởng (bậc Thượng) và hạng không xứng chức, bị trách
phạt, giáng chức (bậc Hạ). Tuy nhiên, còn một hạng nữa nằm giữa hai hạng trên (bậc
Trung). Đó là hạng “các quan phủ huyện tuy làm xong việc thuế khóa, nhưng nếu trông
nom việc đắp đê làm đường không chăm, những lúc rỗi việc nông mà chưa hoàn thành,
để trở ngại đến thu hoạch, thì đến kỳ khảo khóa, sẽ không được thực chức và thăng
cấp”23 (Lời bàn của Hộ bộ thượng thư Lê Đoan Chi năm Canh Tý (1480); “Nếu viên nào
tuy tại chức đủ 9 năm, không tham tang, can phạm, nhưng là người không có tài năng gì,
nhờ người mà nên việc, thì không được khảo xét thăng thưởng”24 (lệ khảo khóa của vua
Lê Hiến Tông, ban hành năm Kỷ Mùi (1499), tức là những đối tượng này vẫn giữ nguyên
vị trí không thăng, không giáng. Quy định phân hạng này được ghi rõ trong Lê triều hội
điển: “Quan nào cẩn thận siêng năng, yêu thương hạ dân, dấy lợi trừ hại, xử kiện công
bằng thì được là bậc Thượng. Quan nào thương yêu hạ dân, thuế khóa không nhiễu, việc
công đầy đủ, được là bậc Trung. Quan nào tầm thường bất tài, a dua xu phụ, tham ô
nhũng lạm, hình ngục bê trễ, là bậc Hạ”25.

Để tỏ rõ tính răn đe và khuyến khích, lệ khảo khóa nhà Lê quy định rõ mức thăng,
giáng đối với quan viên xứng chức hoặc không xứng chức sau khi khảo khóa. Quan viên
khảo khóa đạt bậc Thượng thì sẽ được thăng chức, thưởng tư. Hoặc làm quan ở nơi xa,
vùng biên viễn hay nơi lam chướng thì chuyển về trấn nhậm ở nơi gần. Ngoài ra, viên

16 Ngô Sĩ Liên và các sử quan nhà Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, sđd, tr.535.
17 Phiền nha: nha môn có nhiều việc phức tạp, khó khăn.
18 Giản nha: nha môn ít việc, công việc đơn giản.
19 Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, tập I, sđd, tr.1134.
20 Viện Nghiên cứu Hán Nôm (2011), Điển chế và pháp luật Việt Nam thời trung đại, tập II, Nxb Khoa học
xã hội, Hà Nội, tr.86, phần “Lê triều hội điển”.
21 Lê Văn Siêu (2006), Việt Nam văn minh sử, Nxb Văn học, Hà Nội, tr.772.
22 Ngô Sĩ Liên và các sử quan nhà Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, sđd, tr.543.
23 Ngô Sĩ Liên và các sử quan nhà Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, sđd, tr.508.
24 Ngô Sĩ Liên và các sử quan nhà Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, tập III, sđd, tr.22.
25 Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Điển chế và pháp luật Việt Nam thời trung đại, tập II, sđd, tr.86-87, phần
“Lê triều hội điển”.



quan xứng chức còn được thưởng tiền mang tính ước lệ (không nhiều) để ghi nhận thành
tích “Bậc nhất thì được tước một tư, tiền 5 quan”26.

Quan viên không xứng chức bị xếp vào bậc Hạ, sẽ bị giáng chức, chuyển sang nơi ít
việc, cho tạm nghỉ việc, thậm chí thải hồi, bắt hưu trí sớm. Trường hợp viên quan nào sau
khi khảo khóa, nếu phát hiện là kẻ tham nhũng thì bãi chức, bắt sung quân ở Quảng Nam
để răn đe những kẻ khác27.

Để cho lệ khảo khóa phát huy được hiệu quả, công dụng, đảm bảo được tính công
bằng trong sát hạch, nhà nước đã có những ràng buộc để ngăn chặn nạn chạy chọt trong
khảo khóa.

Trước hết là việc định rõ trách nhiệm của cá nhân (các trưởng quan), tổ chức (ba Ty:
Đô ty, Thừa ty, Hiến ty; Lại bộ) đứng ra khảo khóa. Trong sắc chỉ năm Canh Tý (1480),
vua Lê Thánh Tông viết: “Nay Lại bộ và quan các nha môn trong ngoài, nên theo đúng
lệ mà làm để khuyến khích mọi người. Nếu dám nhu nhơ bỏ phép như trước kia, thì khoa
phụ trách kiểm xét tâu lên, theo luật mà trị tội”28; trong lệ khảo khóa của vua Lê Hiến
Tông năm Kỷ Mùi (1499) có quy định: “Quan khảo hạch dám có tư tình xét bậy, Lại bộ
khảo xét không minh, Lại khoa xét bác không sáng suốt, đều phải giao sang Hình bộ theo
luật trị tội”29.

Lệ khảo khóa có quan hệ lớn đến đường quan lộ của các viên chức nhà nước. Do đó
nhiều quan viên mong có được kết quả khảo khóa, sách hạch tốt đẹp cho bản thân. Tệ hối
lộ cho trưởng quan hoặc tổ chức có chức năng xét duyệt từ đó có thể diễn ra để đổi trắng,
thay đen sự thật. Vì thế, nhà nước đã đưa ra quy định ngăn ngừa, như sắc chỉ năm Canh
Tuất (1490) của vua Lê Thánh Tông có đề cập: “Kẻ nào dám chạy vạy cầu cạnh thì trị tội
theo luật để ngăn chặn thói cầu may của kẻ sĩ”30. Cá nhân, tổ chức vì tham tiền mà làm
cho việc khảo hạch không đúng, thì cũng bị tội. Chiếu của vua Lê Hiến Tông năm Tâu
Dậu (1501) có đoạn: “Quan hai ty Thừa, Hiến nếu có ân oán hoặc hối lộ mà kê tâu
không công bằng, đến nỗi thiện ác lẫn lộn, công tội sai thực, thì các quan khoa đài xét
thực, tâu lên đưa ra hỏi tội”31.

Tiêu chí chung đối với quan viên được khảo khóa là xét trên cả hai mặt tài và đức.
Tài ở đây là năng lực chuyên môn trong công việc được giao. Còn đức là sự thương yêu
dân, sự trong sạch, liêm khiết, không tham ô, nhũng nhiễu dân, không biếm công vi tư.
Như vậy, tiêu chí về mặt đức rất coi trọng về tính liêm khiết của quan viên. Tiêu chí khảo
xét quan chức tính tới đức hạnh đã được thực hiện từ thời vua Lý Cao Tông năm Kỷ Hợi
(1179) với mục đích “khiến cho quan chức không tham nhũng”32.

Trong thực tế, với những quy định tương đối chặt chẽ, có tính ràng buộc cao, lệ khảo
khóa đã phát huy được tác dụng của nó, phù hợp với mục đích triều đình khảo xét sự hay
dở của quan lại. Đời vua Lê Thánh Tông, qua khảo khóa, nhiều quan viên yếu kém đã bị
thải hồi, như năm Mậu Tuất (1478): “Tham nghị Lạng Sơn Trần Duy Hinh, Tri phủ
Trường Khánh Ninh Tháp Nhung, Tri phủ Phú Bình Phạm Tháo… và những tên đần độn
bỉ ổi, không làm nổi việc, đáng phải cho nghỉ”… “nếu có kẻ nào mỏi mệt hèn kém như

26 Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, tập I, sđd, tr.693.
27 Ngô Sĩ Liên và các sử quan nhà Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, sđd, tr.532.
28 Ngô Sĩ Liên và các sử quan nhà Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, sđd, tr.508.
29 Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, tập I, sđd, tr.696.
30 Ngô Sĩ Liên và các sử quan nhà Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, sđd, tr.537.
31 Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, tập I, sđd, tr.696.
32 Ngô Sĩ Liên và các sử quan nhà Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, tập I, sđd, tr.349.



bọn Nguyễn Trí Nghiêu, Đỗ Hữu Trực, Đỗ Công Thích… cùng những tên đê tiện bỉ ổi,
không có tài cán, không làm nổi việc, đáng cho về nghỉ”33.

Tác dụng và hạn chế của lệ khảo khóa
Qua thực tế tiến hành khảo khóa, nhà nước cũng đã chọn lựa ra được những viên

quan có đủ phẩm chất, năng lực làm việc để thăng chức, tuyển bổ lên vị trí cao xứng đáng
cho phù hợp. Sử cũ còn ghi lại trường hợp của Đào Cử. Theo Bắc Ninh toàn tỉnh địa dư
chí, ông “người Yên Mĩ, Siêu Loại. Hai lần trúng khoa Hoành từ. Làm quan đến Thượng
thư bộ Hộ”34. Để có được chức vị cao trong Lục bộ, khi đương chức, Đào Cử không
ngừng tu tâm dưỡng tĩnh, hết lòng với chức phận được giao. Khi thông khảo (9 năm) vào
năm Mậu Thân (1488): “Tháng Giêng nhuận, ngày mồng 3, Đào Cử được thăng Hàn lâm
viện thị độc Đông các học sĩ Tu Thận thiếu doãn. Vì Đào Cử giữ chức ở nha môn có
nhiều việc, đủ 3 kỳ khảo khóa đều xứng chức, không phạm lỗi, cho nên được thăng”35.
Đời vua Lê Hiến Tông, những người giữ chức thủ lĩnh như Vũ Phục Long, Phạm Như Dụ
và Vũ Thế Hảo khi được khảo khóa có nhiều thành tích, lại liêm khiết, trong sạch. Kết
quả là được triều đình biểu dương, vua thì nêu tên của họ để làm gương trong lệnh chọn
chức thủ lĩnh tháng 12 năm Mậu Ngọ (1498)36.

Dù lệ khảo khóa được tiến hành từ thời nhà Lý, và sau này nhà Lê trung hưng vẫn
duy trì thực hiện. Nhưng tính về mặt hiệu quả, thì nhà Lê sơ đã áp dụng lệ khảo khóa tốt
hơn, có hiệu quả hơn cả. Xét về mặt quy chế, lệ khảo khóa cũng như một kỳ thi năng lực
của quan lại cả về đức và tài, để từ đó hoặc được thăng quan tiến chức nếu làm việc tốt,
hoặc là bị giáng chức, biếm chức, thậm chí thải hồi nếu phạm lỗi, không xứng chức. Do
đó, lệ khảo khóa tạo động lực để quan lại làm tốt chức trách được giao. Đồng thời ràng
buộc trách nhiệm, ý thức của kẻ sĩ để có được những kỳ sơ khảo, thông khảo đạt kết quả
tốt: “thành ra khi làm việc, các quan lại phải khuôn mình trong kỷ luật, phải để hết tâm
trí vào công việc và phải luôn luôn giữ gìn liêm khiết không thể ngang nhiên tham nhũng
trước tai mắt dân chúng được, vì chính dân chúng sẽ tố giác”37.

Trong các biện pháp xét phẩm chất, năng lực của quan lại, lệ khảo khóa có tính khách
quan cao. Quan viên mới bước chân vào chốn quan trường, sẽ có ba năm thử thách năng
lực, tư chất của kẻ chăm dân qua kỳ sơ khảo. Vượt qua được kỳ sơ khảo sẽ chính thức
bước chân vào hàng ngũ quan lại thực thụ. Còn những quan lại không xứng chức thì bị
thải hồi. Cứ ba năm một lần lại tiến hành khảo khóa, là biện pháp nhắc nhở nghĩa vụ,
trách nhiệm của người làm quan phải siêng năng, trong sạch, hết mình trong công việc.
Thời gian một kỳ ba năm vừa đủ để đánh giá năng lực, phẩm chất quan lại, không quá dài,
không quá ngắn, duy trì thành lệ, có tác dụng là “cách thức khuyên răn thúc đẩy cũng đã
chu đáo lắm. Bấy giờ các quan đều làm việc giỏi, gọi là đời thịnh trị, đó chẳng phải là
hiệu quả của sự thưởng phạt nghiêm minh sao?”38.

Đây là điểm tiến bộ trong lệ khảo khóa của nhà Lê sơ so với các triều đại trước đó.
Nhà Lý 9 năm khảo khóa một lần, nhà Trần 15 năm khảo khóa một lần. Trong khi đó tuổi
làm quan cũng như tuổi đời của quan viên đa phần không dài, dẫn đến “sự thăng quan

33 Ngô Sĩ Liên và các sử quan nhà Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, sđd, tr.500.
34 Viện Nghiên cứu Hán Nôm (2009), Địa phương chí tỉnh Bắc Ninh qua tư liệu Hán Nôm, Nxb Khoa học
xã hội, Hà Nội, tr.125, phần “Bắc Ninh toàn tỉnh địa dư chí”.
35 Ngô Sĩ Liên và các sử quan nhà Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, tập II, sđd, tr.533.
36 Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, tập I, sđd, tr.1156.
37 Lê Văn Siêu, sđd, tr.773.
38 Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, tập I, sđd, tr.694.



hay giáng chức để lâu quá thì người hiền tài không khỏi bị chìm lấp, mà kẻ bất tài
thường được tạm nương thân, không phải là chính sách khuyến khích người ta đổi mới”39.

Khi nhận xét về phép khảo khóa thời Lê sơ, Phan Huy Chú đã khẳng định tác dụng to
lớn của lệ này là: “Phép khảo khóa của nhà Lê rất là tinh mật, từ khi khai quốc thì rất rõ
ở đời Hồng Đức, từ khi Trung hưng về sau thì rất nghiêm ở khoảng Chính Hòa, Vĩnh
Thịnh. Người thanh liêm chăm chỉ tất được khen thưởng, người hèn kém thì tức truất bỏ.
Các quan cố gắng, chính sự sáng sủa, cho nên nói đến đời trị, ở nước ta thì đời Hồng
Đức là hơn cả”40.

Tuy nhiên, lệ khảo khóa cũng có điểm hạn chế của nó. Điểm hạn chế ở đây không
phải ở quy chế khảo khóa, mà ở tinh thần của quan viên, tổ chức có trách nhiệm khảo
khóa. Chính điểm này làm giảm đi phần nào tính công bằng, minh bạch, chuẩn xác trong
khảo xét quan viên, đến nỗi vua Lê Hiến Tông khi định lệ khảo khóa năm Kỷ Mùi (1499),
đã phê phán: “Việc khảo xét, điều tra đã tường tận lại đủ đầy. Thế mà cớ sao các quan
lại coi đó là mớ hư văn. Trưởng quan không phân biệt người hiền kẻ ngu, chỉ chiếu lệ
cho rằng giỏi giang đáng chọn; cai ty chẳng hiểu rõ kẻ dở người hay, cứ nhất loạt coi là
liêm khiết, tài năng. Thuyên tào41 chỉ cân nhắc lấy lệ, Lại khoa cũng ít khi bác đi. Người
tận tụy, hàng bao năm mới được thăng quan; kẻ hèn kém gian tham, thì mau chóng đội
ơn tiến chức. Quan trường nhũng lạm từ đó mà ra”42.
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